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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ Y TẾ 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Hải Phòng, ngày 14  tháng 10 năm 2025



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, thu hút đối với nguồn nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 – 2030 với Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ đối với nguồn nhân lực y tế tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2025-2030; Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 – 2030

- Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ đối với nguồn nhân lực y tế tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2025-2030 (Sau đây gọi là Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 )
- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 – 2030 (Sau đây gọi là Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023)
	Tiêu chí
	Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024
	Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023)
	Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, thu hút đối với nguồn nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 - 2030
	THUYẾT MINH

	1
	2
	3
	4
	5

	Mục tiêu
	Bảo đảm, phát triển nguồn nhân lực y tế các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2025-2030
	Ban hành chính sách đặc thù thu hút, đào tạo, giữ chân nhân lực y tế nhóm 3-4; hỗ trợ tuyến trên tăng cường tuyến dưới (2024-2030)
	Bảo đảm, phát triển nguồn nhân lực y tế các đơn vị sự nghiệp công lập; hỗ trợ tuyến trên tăng cường tuyến dưới giai đoạn 2026-2030.
	Dự thảo kế thừa nội dung tại Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024; Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

	Phạm vi & đối tượng
	- Công chức, viên chức, người làm việc giữ chức danh nghề nghiệp về y tế (sau đây gọi là nhân viên y tế) tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Trạm Y tế tuyến xã)
- Thực hiện với tất cả các đơn vị công lập trực thuộc
	- Viên chức y tế tại mọi cơ sở y tế công lập của TP Hải Phòng (trừ đơn vị bộ/ngành);
- Thực hiện đối với đơn vị tự chủ nhóm 3-4 & tuyến xã, huyện đảo
	- Viên chức, người làm việc giữ chức danh nghề nghiệp về y tế (sau đây gọi là nhân viên y tế) tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Dự thảo kế thừa nội dung tại Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024; Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

	Chính sách: Hỗ trợ đào tạo
	- Đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục, đào tạo chuyên khoa cơ bản, đào tạo chuyên khoa sâu: Hỗ trợ 70 % học phí (≤2 lần/năm) 
- Đào tạo từ Y sĩ lên Bác sĩ Y khoa: Hỗ trợ 70 % học phí 
-Đào tạo sau Đại học (thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II):
+ Hỗ trợ 100 % học phí;
+ Hỗ trợ một lần chi phí nghiên cứu, học tập, mức cụ thể như sau:Tiến sĩ: 100 triệu đồng/người/khóa; Bác sĩ chuyên  khoa II, bác sĩ nội trú: 50 triệu đồng/người/khóa; Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 30 triệu đồng/người/khóa.
	- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo;
- Hỗ trợ Phụ cấp sinh hoạt 4,8 tr/tháng trong thời gian học 
- Hỗ trợ một lần sau khi nhận bằng tốt nghiệp, với các mức kinh phí như sau: Tiến sĩ: 90.000.000 đồng/người; Chuyên khoa cấp II: 72.000.000 đồng/người; Bác sĩ nội trú: 63.000.000 đồng/người; Thạc sĩ, chuyên khoa cấp I: 48.000.000 đồng/người; Bác sĩ: 27.000.000 đồng/người. Đối với các chuyên ngành khó, ít hấp dẫn (Lao, Phong, Tâm thần, Pháp Y, Phục hồi chức năng, Giải phẫu bệnh) được hỗ trợ một lần bằng 1,5 lần mức hỗ trợ tương ứng.


	- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước đối với viên chức là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có trình độ đại học tại các cơ sở y tế công lập được cử đi đào tạo chuyên môn sau đại học; viên chức đang công tác tại trạm y tế, đặc khu, trung tâm y tế khu vực được cử đi đào tạo bác sĩ; viên chức chuyên ngành y tế tại các cơ sở y tế công lập được cử đi học tập, tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn, chuyên khoa ở các cơ sở đào tạo đủ điều kiện;
- Hỗ trợ một lần khi có bằng tốt nghiệp đối với viên chức y tế là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có trình độ đại học tại các cơ sở y tế công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 được cử đi đào tạo chuyên môn sau đại học; viên chức đang công tác tại trạm y tế, đặc khu, trung tâm y tế khu vực được cử đi đào tạo bác sĩ như sau: Tiến sĩ: 100.000.000 đồng/người; Chuyên khoa cấp II: 72.000.000 đồng/người; Bác sĩ nội trú: 63.000.000 đồng/người; Thạc sĩ, chuyên khoa cấp I: 48.000.000 đồng/người; Bác sĩ: 27.000.000 đồng/người. Đối với đào tạo các chuyên ngành khó, ít hấp dẫn (Truyền nhiễm, Tâm thần, Pháp Y, Phục hồi chức năng, Giải phẫu bệnh, Hồi sức cấp cứu) được hỗ trợ một lần bằng 1,5 lần mức hỗ trợ tương ứng
	Dự thảo kế thừa nội dung tại Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024; Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

	
	
	- Hoàn thành việc tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn, chuyên khoa được hỗ trợ một lần 9.000.000 đồng/01 người/01 kỹ thuật (01 chuyên khoa) được chuyển giao, học tập thành công.
- Hỗ trợ 9.000.000 đồng/người/tháng đối với viên chức chuyên ngành y tế tại các đơn vị y tế tuyến Trung ương được cử đi đào tạo, tăng cường chuyên môn cho đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 của thành phố hoặc viên chức chuyên ngành y tế tại các đơn vị y tế công lập thuộc thành phố được cử đi đào tạo, tăng cường chuyên môn tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.
- Hỗ trợ 4.800.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng tuyến thành phố/tuyến khu vực đi hỗ trợ tuyến dưới

	- Hoàn thành việc tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn, chuyên khoa được hỗ trợ một lần 9.000.000 đồng/01 người/01 kỹ thuật (01 chuyên khoa) được chuyển giao, học tập thành công.
- Hỗ trợ 9.000.000 đồng/người/tháng đối với viên chức chuyên ngành y tế tại các đơn vị y tế tuyến Trung ương được cử đi đào tạo, tăng cường chuyên môn cho đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 của thành phố; hoặc viên chức chuyên ngành y tế tại các đơn vị y tế công lập thuộc thành phố được cử đi đào tạo, tăng cường chuyên môn tại đặc khu Bạch Long Vĩ.
- Hỗ trợ 4.800.000 đồng/người/tháng đối với viên chức chuyên ngành y tế tại các đơn vị y tế công lập thuộc thành phố được cử đi đào tạo, tăng cường chuyên môn cho đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 thuộc thành phố (bao gồm cả viên chức các trung tâm y tế khu vực được cử đi đào tạo, đi tăng cường chuyên môn cho trạm y tế)
	Dự thảo kế thừa nội dung tại Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

	Chính sách: Hỗ trợ Thu hút
	1. Bác sĩ về làm việc tại Trạm Y tế tuyến xã; Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần, người có công và xã hội tỉnh; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh:
a) Bác sĩ sau đại học: 400 triệu đồng/người.
b) Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ Y khoa: 300 triệu đồng/người.
2. Bác sĩ về làm việc ở các chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trung tâm Pháp y (trừ các khoa, phòng tại các đơn vị thuộc khoản 4 Điều này):
a) Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 500 triệu đồng/người.
b) Bác sĩ nội trú: 400 triệu đồng/người.
c) Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 300 triệu đồng/người.
d) Bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ Y khoa: 200 triệu đồng/người.
3. Bác sĩ về làm việc tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số; Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (trừ các khoa, phòng thuộc khoản 2 Điều này):
a) Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 400 triệu đồng/người.
b) Bác sĩ nội trú: 300 triệu đồng/người.
c) Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 250 triệu đồng/người.
d) Bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ Y khoa: 150 triệu đồng/người.
4. Bác sĩ về làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Mắt và Da liễu, Bệnh viện Nhi, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ:
a) Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 300 triệu đồng/người.
b) Bác sĩ nội trú: 250 triệu đồng/người.
c) Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 200 triệu đồng/người.
5. Thu hút Dược sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập:
a) Tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II: 300 triệu đồng/người.
b) Thạc sĩ, dược sĩ chuyên khoa I: 200 triệu đồng/người.

	
	1. Hỗ trợ thu hút 1 lần với các mức sau:
a)Tiến sĩ Y khoa: 400 triệu đồng/người
b) Bác sĩ Chuyên khoa II: 300 triệu đồng/người
c) Bác sĩ nội trú: 250 triệu đồng/người
d) Thạc sĩ Y khoa, Bác sĩ chuyên khoa I: 200 triệu đồng/người
đ)  Bác sĩ (đại học): 150 triệu đồng/người
2. Đối với Bác sĩ các chuyên khoa chuyên ngành Truyền nhiễm, Tâm thần, Pháp Y, Phục hồi chức năng, Giải phẫu bệnh, Hồi sức cấp cứu thì mức thu hút bằng 1,2 lần mức thu hút tương ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ của khoản 1 Điều 7.
3. Bác sĩ về công tác tại Trạm Y tế thì mức thu hút bằng 1,5 mức thu hút tương ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ của khoản 1 Điều 7.



	Dự thảo kế thừa nội dung tại Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024

	Chế độ: Đãi ngộ thường xuyên / hằng năm
	Chỉ thực hiện đối với Bác sĩ tại TYT:
1. Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế các xã: Đãi ngộ hằng tháng bằng 20% mức lương hiện hưởng (bao gồm tiền lương ngạch bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung);
2. Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế các phường, thị trấn: Đãi ngộ hằng tháng bằng 15% mức lương hiện hưởng (bao gồm tiền lương ngạch bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung);

	Viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 được hưởng chế độ đãi ngộ khi được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại công tác năm từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Mỗi viên chức được hưởng tối đa 3 lần trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2030; mức đãi ngộ cụ thể như sau:
a) Bác sĩ sau đại học, dược sĩ sau đại học hưởng 6.000.000 đồng/người/năm.
b) Bác sĩ, dược sĩ đại học hưởng 5.000.000 đồng/người/năm.
c) Viên chức chuyên môn y tế khác (Điều dưỡng, y sĩ, hộ sinh, kỹ thuật viên; dược sĩ cao đẳng,...) hưởng 4.000.000 đồng/người/năm.


	Không thực hiện chính sách đãi ngộ
	[bookmark: tvpllink_xxzysynlwz_1]Tại khoản 3 Mục 3 Nghị quyết 72-NQ/TW năm 2025 quy định:  Thực hiện chính sách ưu đãi tương xứng với quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; 100% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh và một số đối tượng đặc thù khác phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay Bộ Y tế đang Xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 về phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập


	Nguồn kinh phí thực hiện
	Từ ngân sách địa phương
	Bố trí ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.
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2. Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Quy định xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
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